
PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

1. Thủ tục: Xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính        cấp xã.

+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân phải mang theo đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho cá nhân, 01 bản lưu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã trả lại hồ sơ và thông báo lý do bằng văn bản. Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng thì yêu cầu kiểm tra, xác minh làm rõ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính  cấp xã.

+ Công chức trả kết quả, người nhận kết quả không phải nộp lệ phí.

+ Khi cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn. Trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần; buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản khai cá nhân theo Mẫu số 01a/BMAH; thân nhân của bà mẹ kê khai theo mẫu số 01b/BMAH, kèm theo giấy ủy quyền theo mẫu số 02/BMAH.
+ Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công, giấy chứng nhận thương binh có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Số lượng hồ sơ: 03 (ba) bộ.

Thời hạn giải quyết: 50 (năm mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian trình Thủ tướng Chính phủ). Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân            cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Được ban hành kèm theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, gồm:

- Mẫu số 01a/BMAH (bản khai cá nhân).

- Mẫu số 01b/BMAH (bản khai thân nhân).

- Mẫu số 02/BMAH (giấy ủy quyền kê khai đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”). 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có 2 con trở lên là liệt sỹ.
- Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
- Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ.
- Có 1 con là liệt sỹ và có chồng hoặc bản thân là liệt sỹ.
- Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

Người con là liệt sỹ là người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”, bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật.

Người chồng là liệt sỹ là người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” mà bà mẹ là vợ của người đó.

Trường hợp con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên phải được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thương binh, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, bao gồm cả người còn sống và người đã  từ trần.

Trường hợp bà mẹ có chồng, con tham gia hàng ngũ địch nhưng bà mẹ chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thì vẫn được xem xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước ‘‘Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Những trường hợp theo quy định trên nhưng phản bội, đầu hàng địch, có hành động gây nguy hại cho cách mạng hoặc vi phạm pháp luật bị tòa án xét xử bằng hình thức phạt tù mà bản án, quyết định của tòa án đang có hiệu lực pháp luật (kể cả trường hợp được hưởng án treo) thì không được xét tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (Khoản 1, Điều 4)./.

Mẫu số 01a/BMAH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI CÁ NHÂN
Họ và tên:
; bí danh:........................ ;

Ngày, tháng, năm sinh:
 ;

Dân tộc:
 tôn giáo:........................ ;

Nguyên quán:
;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
;

Chỗ ở hiện nay:
 ;

- Thuộc trường hợp: (ghi theo các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 1, Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13)          

gồm:
	TT
	Họ và tên liệt sỹ
Họ và tên               thương binh
	Số Bằng TQGC
Số GCNTB-tỷ lệ
	Ngày cấp
	Quan hệ
với bà mẹ

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tóm tắt về hoàn cảnh (về trường hợp bà mẹ tái giá; con nuôi; tình hình thân nhân; hiện mẹ sống với ai...) 

Giấy tờ làm căn cứ xét duyệt, gồm:
- Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công có chứng thực của UBND xã.

- Bản sao giấy chứng nhận thương binh tỷ lệ SGKNLĐ từ 81% trở lên có chứng thực của UBND xã.

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 


Tôi cam đoan về lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.
 

	 
	………..ngày …. tháng…. năm 20….
NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)


 
Mẫu số 01b/BMAH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI THÂN NHÂN
1. Phần khai về thân nhân của bà mẹ
Họ và tên người khai:
; bí danh:................. ;

Năm sinh:
 ;

Quan hệ với bà mẹ:
;

Nguyên quán:
 ;

Chỗ ở hiện nay:
;

2. Phần khai về bà mẹ
Họ và tên:
 bí danh:................... ;

ngày, tháng, năm sinh:
;

Dân tộc:
; tôn giáo:.................................. ;

Nguyên quán:
 ;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
 ;

Ngày, tháng, năm hy sinh (nếu là liệt sỹ), từ trần:........... tại.................... ;

- Thuộc trường hợp: (ghi theo các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 1, Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13)……… gồm:
	TT
	Họ và tên liệt sỹ
Họ và tên             thương binh
	Số Bằng TQGC
Số GCNTB-tỷ lệ
	Ngày cấp
	Quan hệ 
với bà mẹ

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 


Tóm tắt về hoàn cảnh (về trường hợp bà mẹ tái giá; con nuôi; tình hình thân nhân; hiện mẹ sống với ai)    

Giấy tờ làm căn cứ xét duyệt, gồm:
Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công có chứng thực của UBND xã.

Bản sao giấy chứng nhận thương binh tỷ lệ SGKNLĐ từ 81% trở lên có chứng thực của UBND xã.

Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 

Người kê khai cam đoan về lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.
 

	 
	………..ngày …. tháng…. năm 20….
NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)


 

Mẫu số 02/BMAH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 GIẤY ỦY QUYỀN
Kê khai đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự                            nhà nước “Bà mẹ Việt nam anh hùng”
	Kính gửi:
	Ủy ban nhân dân xã (phường) ……………………
huyện …………………………. tỉnh ………………


Tên tôi là:
; bí danh:............. ;

năm sinh:
 ;

Nguyên quán:
 ;

Chỗ ở hiện nay:
;

Nghề nghiệp:
 ;

Là:

 của bà mẹ: 
; 
thuộc đối tượng được tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Nay ủy quyền cho ông (bà):
; sinh năm:..................... ;

Là:
;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
 

Chịu trách nhiệm đứng tên kê khai đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”./.

	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG)
Ông (bà): …………………………..
Có hộ khẩu thường trú tại địa phương            và ký ủy quyền là đúng.
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký, đóng dấu)
	… ngày… tháng… năm 20…
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ và tên)










































